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	UBND TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày    tháng     năm 2025


BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH NỘI DUNG DỰ THẢO BẢNG GIÁ ĐẤT TỈNH THÁI NGUYÊN 2026 THAY THẾ BẢNG GIÁ ĐẤT BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 46/2019/QĐ-UBND NGÀY 19/12/2024 CỦA UBND TỈNH THÁI NGUYÊN, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỞI QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2024/QĐ-UBND NGÀY 14/11/2024 CỦA UBND TỈNH THÁI NGUYÊN ; QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2020/QĐ-UBND NGÀY 01/7/2020 CỦA UBND TỈNH BẮC KẠN VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 39/2024/QĐ-UBND NGÀY 30/12/2024 CỦA UBND TỈNH  BẮC KẠN
	STT
	VĂN BẢN ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên và Quyết định số 48/2024/ QĐ-UBND ngày 14/11/2024 của UBND tỉnh Thái Nguyên; 
	VĂN BẢN ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
[bookmark: _Hlk210400205]Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn và Quyết định số 39/2024/QĐ-UBND ngày 30/12/2024 của UBND tỉnh  Bắc Kạn
	DỰ THẢO VĂN BẢN
Dự thảo Quyết định ban hành bảng giá đất năm 2026 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
	THUYẾT MINH
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	1. Căn cứ pháp lý ban hành
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024, 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Các tổ chức tín dụng ngày 29 tháng 6 năm 2024; 
Căn cứ Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ Quy định về giá đất;
	1. Căn cứ pháp lý ban hành
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024, 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Các tổ chức tín dụng ngày 29 tháng 6 năm 2024; 
Căn cứ Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ Quy định về giá đất;
	1. Sửa đổi, bổ sung căn cứ pháp lý ban hành như sau:
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 39/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024; 
Căn cứ Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ Quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 08 năm 2025 của Chính phủ
	- Các căn được kế thừa:
+ Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;
+ Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 39/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024; 
+ Căn cứ Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ Quy định về giá đất;
- Các căn cứ được thay thế gồm: 
+ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;
+ Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025;
- Các căn cứ được bổ sung:
+ Căn cứ Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 08 năm 2025 của Chính phủ
+ Căn cứ Quyết định số 1331/QĐ-UBND ngày 29/4/2025 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt dự án xây dựng bảng giá đất lần đầu năm 2026 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
+  Căn cứ Quyết định số 1035/QĐ-UBND ngày 21/5/2025 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt dự án xây dựng bảng giá đất lần đầu năm 2026 trên địa bàn tỉnh  Bắc Kạn
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	Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (có Phụ lục số 01 Bảng giá đất nông nghiệp và các Phụ lục số 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 Bảng giá đất ở kèm theo).
	Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và những quy định cụ thể khi áp dụng bảng giá đất (có Bảng giá đất và những quy định cụ thể khi áp dụng bảng giá đất kèm theo).
	Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về Bảng giá đất năm 2026 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (có Phụ lục số 01 Bảng giá đất nông nghiệp,   Phụ lục số 02 Bảng giá đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp và đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; Phụ lục số 03 đất khu, cụm công nghiệp)
	Xây dựng lại toàn bỏ bảng giá đất theo từng xã, phường (bỏ cấp huyện);
Thực hiện tách tuyến, gộp tuyến, bổ sung các tuyến đường mới, khu dân cư mới và xây dựng lại giá cho các tuyến đường phù hợp với mục đích của bảng giá đất;
Xây dựng bảng giá riêng cho từng xã, phường, đầy đủ các loại đất, khu vực vị trí đối với 92 xã phường sau sáp nhập

	3
	Về phần quy định:
Gồm Quy định chung và quy định cụ thể, gồm 15 điều quy định về phạm vi điều chỉnh, phạm vi, đối tượng áp dụng, phân vùng trong bảng giá đất, nguyên tắc khi xác định giá đất, tiêu chí xác định vị trí đất nông nghiệp,  tiêu chí xác định vị trí đất phi nông nghiệp, xác định chỉ giới trục đường giao thông, giá đất nông nghiệp, giá đất ở,  Giá đất ở trong trường hợp có chênh lệch so với mặt đường,  Giá đất ở trong trường hợp nằm ngoài các trục đường giao thông, Giá đất chưa sử dụng, Giá đất phi nông nghiệp không phải là đất ở,  tổ chức thực hiện, sửa đổi, bổ sung
	Về phần quy định
Gồm  Những nguyên tắc khi áp dụng giá đất,  Khái niệm loại đất,  Quy định vị trí xác định giá đất,  Quy định cụ thể mức giá một số loại đất, 

	Về phần quy định:
Gồm Quy định chung và quy định cụ thể, gồm 13 điều quy định về phạm vi điều chỉnh, phạm vi, đối tượng áp dụng, nguyên tắc khi xác định giá đất, tiêu chí xác định vị trí đất nông nghiệp,  tiêu chí xác định vị trí đất phi nông nghiệp, xác định chỉ giới trục đường giao thông, giá đất nông nghiệp, giá đất ở,  Giá đất ở trong trường hợp có chênh lệch so với mặt đường,  Giá đất ở trong trường hợp nằm ngoài các trục đường giao thông, Giá đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, giá đất chưa sử sụng,  tổ chức thực hiện, sửa đổi, bổ sung
	Kế thừa và hoàn thiện các quy định của bảng giá đất theo Bảng giá đất Thái Nguyên cũ, đồng thời cập nhật phù hợp với các quy định của Luật Đất đai mới và thực tiễn sau khi sát nhập 2 địa phương tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Bắc Kạn




